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1 224951 Lê Khánh An 19/05/2004 Tiền Giang DH22KTR01

2 210628 Trần Hoàng Anh 03/04/2003 Cà Mau DH21QTK02

3 222227 Trần Thị Thái Bình 28/10/2004 Sóc Trăng DH22TCN02

4 220501 Tiêu Uyển Đình 25/12/2004 Bạc Liêu DH22TCN01

5 221566 Huỳnh Văn Đũ 22/11/2004 Hậu Giang DH22QTK01

6 210906 Nguyễn Gia Huy 23/10/2003 Kiên Giang DH21OTO02

7 2110444 Phan Minh Kha 05/02/2003 Bạc Liêu DH21LOG01

8 223011 Phạm Trần Hoàng Khải 11/12/2004 Cà Mau DH22TCN01

9 212767 Nguyễn Hữu Khánh 05/03/2003 Đồng Tháp DH21CNT02

10 213003 Nguyễn Thị Kiều Lê 23/09/2003 Cà Mau DH21CNT02

11 222892 La Thị Xuân Mai 20/11/2004 An Giang DH22QTS01

12 222586 Lê Thị Trúc Mai 31/08/2004 Cà Mau DH22QTS01

13 233864 Tô Thị Phương Mai 22/05/2005 Cần Thơ DH23XET01

14 222663 Võ Hoàng Mến 24/12/2004 An Giang DH22KTR01

15 225595 Phan Thị Diễm My 29/02/2004 Cà Mau DH22QTS01

16 221846 Trà My 31/05/2004 Hậu Giang DH22QTK01

17 213545 Lương Quỳnh Mỵ 16/02/2003 Cần Thơ DH21CNT02

18 233999 Thái Hoàng Nam 10/10/2005 Đồng Tháp DH23QTK03

19 234009 Phan Thị Bảo Nghi 10/09/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

20 222950 Huỳnh Hữu Nghị 22/06/2004 An Giang DH22QTS01

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đềST

T
MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC 30/03/2024





1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT 1 2 3 KT

KN2 chuẩn bị CV 
và trả lời Phỏng vấn

KN3 Giao tiếp 
và Ứng xử

KN4 Thuyết trình 
và Làm việc nhóm

Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

NƠI SINH LỚP

KN1 ra Quyết định 
và Xử lý vấn đềST

T
MÃ SV HỌ VÀ TÊN

NGÀY 
SINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ DANH SÁCH LỚP KỸ NĂNG MỀM - NĂM 2024
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO CHUẨN ĐẦU RA BẮT ĐẦU HỌC 30/03/2024

21 225030 Phan Trọng Nghĩa 25/01/2004 An Giang DH22QTS01

22 221538 Huỳnh Anh Nghiệp 07/10/2004 Cà Mau DH22XET04

23 220310 Nguyễn Thanh Ngọc 21/03/2004 An Giang DH22QTS01

24 224839 Ngô Nguyễn Thiện Nhân 29/04/2004 0 DH22QTS01

25 210644 Phạm Hiếu Nhân 24/02/2003 Sóc Trăng DH21QTK02

26 222349 Đỗ Thị Nhi 16/12/2004 Kiên Giang DH22TCN02

27 234292 Nguyễn Huỳnh Yến Nhi 05/03/2005 Hậu Giang DH23QTK03

28 234074 Nguyễn Trần Phú Quý 04/05/2005 Hậu Giang DH23QTK03

29 233814 Ngô Như Quỳnh 06/02/2005 Hậu Giang DH23QTK03

30 224032 Phạm Trúc Như Quỳnh 31/03/2004 An Giang DH22QTS01

31 210534 Dương Ngọc Sơn 26/10/2003 Kiên Giang DH21OTO02

32 226363 NguyễN ViệT HồNg Sơn 29/10/2004 An Giang DH22KTR01

33 224493 Võ Lê Duy Tân 02/09/2004 Sóc Trăng DH22XET04

34 220986 Nguyễn Minh Thái 04/10/2004 An Giang DH22QTS01

35 223825 Võ Quốc Thái 20/11/2002 An Giang DH22QTS01

36 221595 Nhan Hòa Thạnh 29/11/2004 Hậu Giang DH22QTK01

37 233991 Lê Minh Thống 02/08/2005 Kiên Giang DH23QTK03

38 234401 Nguyễn Quang Thủ 05/03/2005 An Giang DH23QTK03

39 223530 Phan Thị Ngọc Thúy 21/10/2004 Cà Mau DH22QTS01

40 221278 Nguyễn Tân Tiến 01/02/2004 An Giang DH22QTS01
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41 233215 Bùi Ngọc Tuyết Trân 14/10/2005 Bạc Liêu DH23XET01

42 233155 Phan Thái Huyền Trân 10/05/2005 Cà Mau DH23XET01

43 234190 Nguyễn Thị Ái Trúc 09/10/2005 Bạc Liêu DH23QTK03

44 223407 Lâm Nhựt Trường 28/06/2003 Bạc Liêu DH22XET04

45 213786 Trịnh Thanh Vinh 01/11/2003 Sóc Trăng DH21OTO02

46 236580 Nguyễn Hà Thảo Vy 11/07/2005 Kiên Giang DH23XET03


